
I. KẾ HOẠCH THI

TC/ Phòng thi

ĐVHT Ngày Giờ

CAO ĐẲNG K9

CĐ.DVTY9 

(tham gia CT CLC)

CAO ĐẲNG K10

1 Vẽ điện - Điện tử 2 12 Thực hành 1-3/7/2018 03/07/2018 8h C12

2 Điện tử công suất 2 12 Trắc nghiệm 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C4

3 Đường lối của ĐCSVN 3 12 Trắc nghiệm 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C4

4 Tiếng Anh IV 3 12 Nghe- Nói- Đọc Viết 2-3/7/2018 04/07/2018 7h A1

5 Vi điều khiển 2 12 Thực hành 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C12

6 Điều khiển lập trình PLC 2 12 Thực hành 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C12

7 Cung cấp điện 2 12 Tự luận 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C4

8 Thực tập điện tử cơ bản 2 12 Thực hành 25-26/6/2018 27/06/2018 8h A17

1 Nguyên lý - chi tiết máy 2 6 Tự luận 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C4

2 Đồ án Máy điện 2 6 Báo cáo

3 Đường lối của ĐCSVN 3 6 Trắc nghiệm 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C4

4 Tiếng Anh IV 3 6 Nghe- Nói- Đọc Viết 3-4/7/2018 04/07/2018 13h A2

5 Thực tập điện, điện tử 2 6 Thực hành 1-2/7/2018 03/07/2018 8h A17

6 Vi điều khiển 2 6 Thực hành 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C12

7 Điều khiển lập trình PLC 2 6 Thực hành 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C12

8 Điện tử công suất 3 6 Trắc nghiệm 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C4

8 C420 Bảo vệ 1-2/8/2018 02/08/2018

TRƯỜNG CĐ.KT-KT QUẢNG NAM

PHÒNG KH-ĐBCL

TT Tên HP/MH/MĐ

                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 

                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI  KẾT THÚC HP/MĐ/MH

 HỌC KỲ II ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018

Quảng Nam, ngày 16 tháng 5 năm 2018

Thời gian thi 
Số lượng Thời gian ônHình thức thiLớp

14h1 Rèn nghề

CNKT ĐK&TĐH 10

CĐ. CNKTĐIỆN10 

(HT)



TC/ Phòng thi

ĐVHT Ngày Giờ
TT Tên HP/MH/MĐ

Thời gian thi 
Số lượng Thời gian ônHình thức thiLớp

1 Trắc địa xây dựng 2 12 Tự luận 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C4

2 Tiếng Anh IV 3 12 Nghe- Nói- Đọc Viết 2-3/7/2018 04/07/2018 7h A1

3 Kết cấu thép 2 12 Tự luận 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C4

4 Kết cấu bê tông cốt thép 3 12 Tự luận 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C6

5 Nền và móng 2 12 Bảo vệ 1-2/7/2018 03/07/2018 8h A16

6 Máy xây dựng 2 12 Thực hành 26-27/6/2018 28/06/2018 8h Xưởng

7 Tin học ứng dụng trong xây dựng 2 12 Thực hành 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C10

8 Đường lối của ĐCSVN 3 12 Trắc nghiệm 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C4

1 Đường lối của ĐCSVN 3 43 Trắc nghiệm 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C5 (30 đầu ds), C6 (13 cuối ds)

7h A2 (25 đầu ds)

13h A2 (18 cuối ds)

3 Tâm lý học tư pháp 2 43 Tự luận 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C5 (30 đầu ds), C6 (13 cuối ds)

4 Luật Hôn nhân và Gia đình 2 43 Tự luận 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C4 (13 đầu ds), C5 (30 cuối ds)

5 Luật Tài chính - Ngân hàng 2 43 Tự luận 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C5 (30 đầu ds), C6 (13 cuối ds)

6 Công pháp và Tư pháp quốc tế 2 43 Tự luận 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C4 (30 đầu ds), C5 (13 cuối ds)

7 Pháp luật về an sinh xã hội 2 43 Tự luận 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C4 (21 đầu ds), C5 (22 cuối ds)

8 Xây dựng văn bản pháp luật 2 43 Tự luận 1-2/7/2018 03/07/2018 8h C4 (30 đầu ds), C5 (13 cuối ds)

9 Tư vấn về HĐ dân sự và thừa kế 2 43 Tự luận 4-5/7/2018 06/07/2018 8h C8 (25 đầu ds), C14 (18 cuối ds)

1 Đường lối của ĐCSVN 3 35 Trắc nghiệm 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C6 (10 đầu ds), C7 (25 cuối ds)

7h A3 (25 đầu ds)

13h A3 (10 cuối ds)

3 Tâm lý học tư pháp 2 35 Tự luận 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C6 (10 đầu ds), C7 (25 cuối ds)

4 Luật Hôn nhân và Gia đình 2 35 Tự luận 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C6

5 Luật Tài chính - Ngân hàng 2 35 Tự luận 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C6 (10 đầu ds), C7 (25 cuối ds)

6 Công pháp và Tư pháp quốc tế 2 35 Tự luận 25-26/7/2018 27/06/2018 8h C5 (15 đầu ds), C6 (20 cuối ds)

7 Pháp luật về an sinh xã hội 2 35 Tự luận 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C6

2-3/7/2018 04/07/2018Nghe- Nói- Đọc Viết2 Tiếng Anh IV 3 35

CĐ.DVPL10/2

2 Tiếng Anh IV 3 43 Nghe- Nói- Đọc Viết 2-3/7/2018 04/07/2018

CĐ.XDDD10

CĐ.DVPL10/1



TC/ Phòng thi

ĐVHT Ngày Giờ
TT Tên HP/MH/MĐ

Thời gian thi 
Số lượng Thời gian ônHình thức thiLớp

8 Xây dựng văn bản pháp luật 2 35 Tự luận 1-2/7/2018 03/07/2018 8h C5 (10 đầu ds), C6 (25 cuối ds)

9 Tư vấn về HĐ dân sự và thừa kế 2 35 Tự luận 4-5/7/2018 06/07/2018 8h C14 (10 đầu ds), C15 (25 cuối ds)

1 Đường lối của ĐCSVN 3 33 Trắc nghiệm 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C8

7h A15 (25 đầu ds)

13h A15 (8 cuối ds)

3 Bệnh cây 2 33 Tự luận 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C8

4 Chọn giống cây rừng 2 33 Vấn đáp 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C7 (chờ C8)

5 Bản đồ số 2 33 Thực hành 1-2/7/2018 03/07/2018 8h C10

6 Điều tra rừng 3 33 Tự luận 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C8

7 Kỹ thuật lâm sinh 2 33 Tự luận 25-26/7/2018 27/06/2018 8h C14

8 Quản lý lửa rừng 2 33 Tự luận 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C7

1 Đường lối của ĐCSVN 3 26 Trắc nghiệm 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C14

2 Tiếng Anh IV 3 26 Nghe- Nói- Đọc Viết 3-4/7/2018 04/07/2018 13h A1

3 Phương pháp nghiên cứu KH 2 26 Tự luận 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C8

4 Bản đồ địa chính 3 26 Tự luận 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C14

5 Trắc địa ảnh viễn thám 2 26 Tự luận 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C14

6 Quản lý nhà nước về đất đai 3 26 Tự luận 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C14

7 Hệ thống thông tin đất 3 26 Tự luận 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C15

1 Đường lối của ĐCSVN 3 22 Trắc nghiệm 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C15

2 Tiếng Anh IV 3 22 Nghe- Nói- Đọc Viết 3-4/7/2018 04/07/2018 13h A15

3 Vi sinh vật thú y và bệnh tr.nhiễm 4 22 Tự luận 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C15

4 Kỹ thuật nuôi trâu bò 2 22 Tự luận 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C15

5 Kỹ thuật nuôi lợn 3 22 Vấn đáp 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C7 (chờ C8)

6 Bệnh ký sinh trùng thú y 2 22 Tự luận 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C15

7 Chẩn đoán và bệnh nội khoa gia súc 3 22 Tự luận 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C14

1 Bệnh truyền nhiễm thú y 3 16 Tự luận 1-2/7/2018 03/07/2018 8h C22

2 Dịch vụ thuốc thú y 2 16 Tự luận 4-5/7/2018 06/07/2018 8h C19

2 Tiếng Anh IV 3 33 Nghe- Nói- Đọc Viết 2-3/7/2018 04/07/2018

CĐ.DVPL10/2

CĐ.LN 10

Sinh viên CN 10 học 

song ngành

CĐ.QLĐĐ10

CĐ.CN10



TC/ Phòng thi

ĐVHT Ngày Giờ
TT Tên HP/MH/MĐ

Thời gian thi 
Số lượng Thời gian ônHình thức thiLớp

1 Đường lối của ĐCSVN 3 45 Trắc nghiệm 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C15 (12 đầu ds), C16 (33 cuối ds)

7h A5 (25 đầu ds)

13h A5 (20 cuối ds)

3 Chẩn đoán và bệnh nội khoa gia súc 3 45 Tự luận 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C15 (12 đầu ds), C16 (33 cuối ds)

4 Bệnh truyền nhiễm thú y 3 45 Tự luận 1-2/7/2018 03/07/2018 8h C16 (32 đầu ds), C17 (13 cuối ds)

5 Bệnh ngoại - sản khoa gia súc 3 45 Tự luận 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C15 (12 đầu ds), C16 (33 cuối ds)

6 Bệnh ký sinh trùng thú y 2 45 Tự luận 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C15 (12 đầu ds), C16 (33 cuối ds)

7 Dịch vụ thuốc thú y 2 45 Tự luận 4-5/7/2018 06/07/2018 8h C16 (32 đầu ds), C17 (13 cuối ds)

1 Pháp luật về chăn nuôi - thú y 1 2 Trắc nghiệm 18-19/6/2018 19/06/2018 14h C4

2 Phương pháp TN trong chăn nuôi 1 2 Tự luận 8-9/7/2018 10/07/2018 8h C4

3 Quản lý trang trại nuôi lợn 2 2 Tự luận 20-21/6/2018 22/06/2018 8h C4

4 Kỹ năng thuyết trình 1 2 Tự luận 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C20

5 An toàn sinh học và quản lý thú y 2 2 Tự luận 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C18

6 QT chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái 3 2 Vấn đáp 31/6-1/7/2018 02/07/2018 8h C7 (chờ C8)

7 QT chăm sóc, nuôi dưỡng lợn con 2 2 Tự luận 28-29/6/2018 29/06/2018 14h C4

8 QT chăm sóc, nuôi dưỡng lợn thịt 3 2 Tự luận 9-10/7/2018 11/07/2018 8h C4

9 QH, thiết kế xây dựng chuồng trại 3 2 Tự luận 10-11/7/2018 12/07/2018 8h C6

10 Tiếng anh chuyên ngành 2 Tự luận 17-18/6/2018 18/06/2018 14h C4

11 KT nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò 2 Tự luận 11-12/7/2018 13/07/2018 8h C6

1 Đường lối của ĐCSVN 3 53 Trắc nghiệm 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C17 (27 đầu ds), C18 (26 cuối ds)

2 Tiếng Anh IV 3 53 Nghe- Nói- Đọc Viết 3-4/7/2018 05/07/2018 7h A1 (26 đầu ds), A2 (27 cuối ds)

3 Chẩn đoán và bệnh nội khoa gia súc 3 53 Tự luận 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C17 (27 đầu ds), C18 (26 cuối ds)

4 Bệnh truyền nhiễm thú y 3 53 Tự luận 1-2/7/2018 03/07/2018 8h C17 (20 đầu ds), C18 (33 cuối ds)

5 Bệnh ngoại - sản khoa gia súc 3 53 Tự luận 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C17 (27 đầu ds), C18 (26 cuối ds)

6 Bệnh ký sinh trùng thú y 2 53 Tự luận 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C17 (27 đầu ds), C18 (26 cuối ds)

7 Dịch vụ thuốc thú y 2 53 Tự luận 4-5/7/2018 06/07/2018 8h C17 (20 đầu ds), C18 (33 cuối ds)

1 Pháp luật về chăn nuôi - thú y 1 9 Trắc nghiệm 18-19/6/2018 19/06/2018 14h C5

CĐ.DVTY10/1

CĐ. DVTY 10/1 

THAM GIA HỌC VỚI 

LỚP CHĂN NUÔI 

CHẤT LƯỢNG CAO

CĐ. DVTY 10/2 

THAM GIA HỌC VỚI 

LỚP CHĂN NUÔI 

CHẤT LƯỢNG CAO

04/07/20182 Tiếng Anh IV 3
45

CĐ.DVTY10/2

Nghe- Nói- Đọc Viết 2-3/7/2018



TC/ Phòng thi

ĐVHT Ngày Giờ
TT Tên HP/MH/MĐ

Thời gian thi 
Số lượng Thời gian ônHình thức thiLớp

2 Phương pháp TN trong chăn nuôi 1 9 Tự luận 8-9/7/2018 10/07/2018 8h C4

3 Quản lý trang trại nuôi lợn 2 9 Tự luận 20-21/6/2018 22/06/2018 8h C5

4 Kỹ năng thuyết trình 1 9 Tự luận 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C21

5 An toàn sinh học và quản lý thú y 2 9 Tự luận 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C19

6 QT chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái 3 9 Vấn đáp 31/6-1/7/2018 02/07/2018 8h C7 (chờ C8)

7 QT chăm sóc, nuôi dưỡng lợn con 2 9 Tự luận 28-29/6/2018 29/06/2018 14h C5

8 QT chăm sóc, nuôi dưỡng lợn thịt 3 9 Tự luận 9-10/7/2018 11/07/2018 8h C4

9 QH, thiết kế xây dựng chuồng trại 3 9 Tự luận 10-11/7/2018 12/07/2018 8h C6

10 Tiếng anh chuyên ngành 9 Tự luận 17-18/6/2018 18/06/2018 14h C5

11 KT nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò 9 Tự luận 11-12/7/2018 13/07/2018 8h C6

1 Pháp luật về chăn nuôi - thú y 1 54 Trắc nghiệm 18-19/6/2018 19/06/2018 14h C4 (27 đầu ds), C5 (27 cuối ds)

2 Phương pháp TN trong chăn nuôi 1 54 Tự luận 21-22/6/2018 22/06/2018 14h C4 (27 đầu ds), C5 (27 cuối ds)

3 Quản lý trang trại nuôi lợn 2 54 Tự luận 20-21/6/2018 22/06/2018 8h C4 (27 đầu ds), C5 (27 cuối ds)

4 Kỹ năng thuyết trình 1 54 Tự luận 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C20 (27 đầu ds), C21 (27 cuối ds)

5 An toàn sinh học và quản lý thú y 2 54 Tự luận 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C18 (27 đầu ds), C19 (27 cuối ds)

6 QT chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái 3 54 Vấn đáp 31/6-1/7/2018 02/07/2018 8h C7 (chờ C8)

7 QT chăm sóc, nuôi dưỡng lợn con 2 54 Tự luận 28-29/6/2018 29/06/2018 14h C4 (27 đầu ds), C5 (27 cuối ds)

8 QT chăm sóc, nuôi dưỡng lợn thịt 3 54 Tự luận 2-3/7/2018 03/07/2018 14h C4 (27 đầu ds), C5 (27 cuối ds)

9 QH, thiết kế xây dựng chuồng trại 3 54 Tự luận 4-5/7/2018 06/07/2018 8h C4 (27 đầu ds), C5 (27 cuối ds)

10 Tiếng anh chuyên ngành 54 Tự luận 17-18/6/2018 18/06/2018 14h C4 (27 đầu ds), C5 (27 cuối ds)

11 KT nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò 54 Tự luận 25-26/6/2018 26/06/2018 14h C16 (27 đầu ds), C17 (27 cuối ds)

1 Kế toán tài chính doanh nghiệp II 4 19 Tự luận 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C19

2 Đường lối của ĐCSVN 3 19 Trắc nghiệm 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C19

3 Tiếng Anh IV 3 19 Nghe- Nói- Đọc Viết 3-4/7/2018 04/07/2018 13h A3

4 Kế toán tài chính doanh nghiệp III 3 19 Tự luận 1-2/7/2018 03/07/2018 8h C7

5 Kinh tế vĩ mô 2 19 Tự luận 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C19

6 Thống kê doanh nghiệp 2 19 Tự luận 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C16

CĐ. DVTY 10/2 

THAM GIA HỌC VỚI 

LỚP CHĂN NUÔI 

CHẤT LƯỢNG CAO

CHĂN NUÔI

(CHẤT LƯỢNG CAO)

CĐ.KÊ TOÁN 10



TC/ Phòng thi

ĐVHT Ngày Giờ
TT Tên HP/MH/MĐ

Thời gian thi 
Số lượng Thời gian ônHình thức thiLớp

1 Kỹ năng giao tiếp 2 8 Trắc nghiệm 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C4

2 Đường lối của ĐCSVN 3 8 Trắc nghiệm 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C19

3 Tiếng Anh IV 3 8 Nghe- Nói- Đọc Viết 3-4/7/2018 04/07/2018 13h A5

4 Phân tích thiết kế hệ thống 3 8 Tự luận 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C19

5 Quản trị mạng 3 8 Tự luận 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C19

6 Lập trình hướng đối tượng 3 8 Thực hành 3-4/7/2018 05/07/2018 8h C10

7 Hệ quản trị CSDL 3 8 Thực hành 4-5/7/2018 06/07/2018 8h C10

CAO ĐẲNG K11

1 Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 6 11 Vấn đáp 27-28/6/2018 29/06/2018 7h B5

2 Pháp luật k.tế 2 11 Tự luận 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C20

3 GD Quốc phòng-An ninh 5 11 Trắc nghiệm 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C20

4 Tài chính doanh nghiệp 2 11 Tự luận 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C15

5 Kế toán tài chính DN I 3 11 Tự luận 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C20

6 Kế toán tài chính DN II 3 11 Tự luận 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C16

7 Phân tích TCDN 2 11 Tự luận 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C20

8 Thực tập cơ bản 1 11 Báo cáo

1 Tiếng Anh 6 5 Vấn đáp 27-28/6/2018 29/06/2018 7h B3

2 Pháp luật k.tế 2 5 Tự luận 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C20

3 Giáo dục QP và An ninh 5 5 Trắc nghiệm 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C20

4 Quản trị học 3 5 Trắc nghiệm 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C19

5 Tổng quan du lịch 2 5 Tự luận 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C20

6 Quản trị doanh nghiệp 3 5 Tự luận 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C17

7 Marketing du lịch 2 5 Tự luận 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C15

8 Quản trị khách sạn 2 5 Tự luận 1-2/7/2018 03/07/2018 8h C7

9 Quản trị cung ứng dịch vụ 2 5 Tự luận 2-3/7/2018 04/07/2018 8h C4

10 Lễ tân khách sạn 3 5 Tự luận 28-29/6/2018 29/06/2018 14h C6

1 Tiếng Anh 6 10 Vấn đáp 27-28/6/2018 29/06/2018 7h B1

2 GD Quốc  phòng - An ninh 5 10 Trắc nghiệm 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C20

3 Khoa học đất và đánh giá đất 2 10 Tự luận 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C21

4 Bản đồ địa chính 3 10 Tự luận 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C21

5 Quản lý nhà nước về đất đai 3 10 Tự luận 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C20

CĐ.KT K11

CĐ.QTKDDL 11

NGHỀ

CĐ.QLĐĐ 11

CĐ.CNTT 10



TC/ Phòng thi

ĐVHT Ngày Giờ
TT Tên HP/MH/MĐ

Thời gian thi 
Số lượng Thời gian ônHình thức thiLớp

6 Hệ thống định vị toàn cầu 2 10 Tự luận 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C15

7 Định giá đất 2 10 Tự luận 1-2/7/2018 03/07/2018 8h C7

8 Quy hoạch sử dụng đất 2 10 Tự luận 2-3/7/2018 04/07/2018 8h C4

1 Tiếng Anh 6 18 Vấn đáp 27-28/6/2018 29/06/2018 7h B3

2 GD Quốc phòng-An ninh 5 18 Trắc nghiệm 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C21

3 Đọc bản vẽ 2 18 Bảo vệ 3-4/7/2018 05/07/2018 8h A16

4 An toàn lao động 2 18 Trắc nghiệm 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C19

5 Trắc địa xây dựng 2 18 Tự luận 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C21

6 Cấu tạo kiến trúc 3 18 Thực hành 25-26/6/2018 27/06/2018 8h A16

7 Kết cấu bê tông cốt thép 3 18 Tự luận 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C21

8 Nền và móng 2 18 Bảo vệ 2-3/7/2018 04/07/2018 8h A16

1 Tiếng Anh 6 37 Vấn đáp 27-28/6/2018 29/06/2018 7h B4

2 GD Quốc phòng-An ninh 5 37 Trắc nghiệm 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C21 (10 đầu ds), C22 (27 cuối ds)

3 Giáo dục thể chất 2 37 Thực hành 24-25/6/2018 26/06/2018 8h Sân BC

7h30 C10 (20 đầu ds)

9h C10 (17 cuối ds)

5 Chẩn đoán và điều trị thú y 2 37 Tự luận 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C22 (10 đầu ds), C23 (27 cuối ds)

6 Kỹ thuật nuôi lợn 3 37 Vấn đáp 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C22 (chờ C23)

7 Kỹ thuật nuôi trâu bò 2 37 Tự luận 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C16 (27 cuối ds), C17 (10 đầu ds)

8 Pháp luật về chăn nuôi-thú y 1 37 Trắc nghiệm 1-2/7/2018 03/07/2018 8h C8 (25 đầu ds), C14 (12 cuối ds)

1 Ngoại ngữ (Anh văn) 6 8 Vấn đáp 27-28/6/2018 29/06/2018 7h B1

2 GD quốc phòng - An ninh 5 8 Trắc nghiệm 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C28

3 Tin học văn phòng 3 8 Thực hành 26-27/6/2018 28/06/2018 8h Phòng máy Thư viện

4 Mạng máy tính 3 8 Tự luận 20-21/6/2018 22/06/2018 8h C7

5 Kỹ thuật phần cứng 3 8 Thực hành 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C13

6 Thiết kế Web 4 8 Thực hành 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C12

1 Tiếng Anh  6 38 Vấn đáp 27-28/6/2018 29/06/2018 7h B5

2 GD Quốc phòng-An ninh 5 38 Trắc nghiệm 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C23 (30 đầu ds), C24 (8 cuối ds)

7h30 C10 (20 đầu ds)

9h C10 (18 cuối ds)

4 Cải thiện giống cây rừng 2 38 Vấn đáp 2-3/7/2018 04/07/2018 8h C7 (chờ C8)

26-27/6/2018 28/06/20183 Tin học 3 38 Thực hành

CĐ.CNTT 11

CĐ.LN11

4 Tin học 3
37

Thực hành 25-26/6/2018 27/06/2018

CĐ.QLĐĐ 11

CĐ.XD11

CĐ.CN 11



TC/ Phòng thi

ĐVHT Ngày Giờ
TT Tên HP/MH/MĐ

Thời gian thi 
Số lượng Thời gian ônHình thức thiLớp

5 Pháp luật lâm nghiệp 2 38 Trắc nghiệm 1-2/7/2018 03/07/2018 8h C14 (13 đầu ds), C15 (25 cuối ds)

6 Sâu bệnh hại rừng 2 38 Vấn đáp 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C24 (chờ C25)

7 Trồng rừng 2 38 Vấn đáp 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C24 (chờ C25)

8 Kỹ thuật lâm sinh 2 38 Tự luận 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C24 (25 đầu ds), C22 (13 cuối ds)

1 GD Quốc phòng-An ninh 5 30 Trắc nghiệm 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C25

2 Giáo dục thể chất 2 30 Thực hành 26-27/6/2018 28/06/2018 7h Sân BC

7h30 PM Thư viện (15 đầu ds)

9h PM Thư viện (15 cuối ds)

4 Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 6 30 Vấn đáp 27-28/6/2018 29/06/2018 7h B4 (20 đầu ds), B5 (10 cuối ds)

5 Pháp luật thú y 1 30 Trắc nghiệm 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C26

6 Bệnh Truyền nhiễm thú y 3 30 Tự luận 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C25

7 Bệnh Ngoại -Sản khoa gia súc 3 30 Tự luận 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C21

8 PP thí nghiệm trong thú y 1 30 Tự luận 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C18

1 GD Quốc phòng-An ninh 5 35 Trắc nghiệm 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C26

2 Giáo dục thể chất 2 35 Thực hành 26-27/6/2018 28/06/2018 7h Sân BC

7h30 C10 (18 đầu ds)

9h C10 (17 cuối ds)

4 Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 6 35 Vấn đáp 27-28/6/2018 29/06/2018 7h B3

5 Pháp luật thú y 1 35 Trắc nghiệm 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C27

6 Bệnh Truyền nhiễm thú y 3 35 Tự luận 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C26

7 Bệnh Ngoại -Sản khoa gia súc 3 35 Tự luận 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C22

8 PP thí nghiệm trong thú y 1 35 Tự luận 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C19

1 Giáo dục thể chất 2 33 Thực hành 4-5/7/2018 06/07/2018 7h Sân BC

2 GD Quốc phòng - An ninh 5 33 Trắc nghiệm 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C27

13h30 C10 (17 đầu ds)

15h C10 (16 cuối ds)

4 Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 6 33 Vấn đáp 27-28/6/2018 29/06/2018 7h B2

5 KNGT với KH trong hoạt động TVPL 2 33 Báo cáo

6 Luật Hình sự 3 33 Tự luận 20-21/6/2018 22/06/2018 8h C6

7 Luật Thương mại 2 33 Tự luận 21-22/6/2018 22/06/2018 14h C6

8 Luật Hôn nhân gia đình 2 33 Tự luận 28-29/6/2018 29/06/2018 14h C8

3 Tin học 3 35 Thực hành 2-3/7/2018 04/07/2018

3 Tin học 3 33 Thực hành 4-5/7/2018 06/07/2018

3 Tin học 3 30 Thực hành 2-3/7/2018 04/07/2018

CĐ.LN11

CĐ. DVTY11/1

CĐ. DVTY11/2

CĐ. DVPL 11/1



TC/ Phòng thi

ĐVHT Ngày Giờ
TT Tên HP/MH/MĐ

Thời gian thi 
Số lượng Thời gian ônHình thức thiLớp

1 Giáo dục thể chất 2 40 Thực hành 4-5/7/2018 06/07/2018 7h Sân BC

2 GD Quốc phòng - An ninh 5 40 Trắc nghiệm 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C24 (20 đầu ds), C28 (20 cuối ds)

13h30 C12 (20 đầu ds)

15h C12 (20 cuối ds)

4 Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 6 40 Vấn đáp 27-28/6/2018 29/06/2018 7h B1

5 KNGT với KH trong hoạt động TVPL 2 40 Báo cáo

6 Luật Hình sự 3 40 Tự luận 20-21/6/2018 22/06/2018 8h C7 (20 đầu ds), C8 (20 cuối ds)

7 Luật Thương mại 2 40 Tự luận 21-22/6/2018 22/06/2018 14h C7 (20 đầu ds), C8 (20 cuối ds)

8 Luật Hôn nhân gia đình 2 40 Tự luận 28-29/6/2018 29/06/2018 14h C6 (20 đầu ds), C7 (20 cuối ds)

1 Ngoại ngữ (Anh văn) 6 7 Vấn đáp 27-28/6/2018 29/06/2018 7h B2

2 Vật liệu và khí cụ điện 2 7 Tự luận 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C27

3 Kỹ thuật số 2 7 Tự luận 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C23

4 GD quốc phòng - An ninh 5 7 Trắc nghiệm 18-18/6/2018 20/06/2018 8h C29

5 Điện cơ bản 1 7 Thực hành 25-26/6/2018 27/06/2018 8h A19

6 Cơ học ứng dụng 2 7 Tự luận 28-29/6/2018 29/06/2018 14h C7

7 Vẽ điện tử 1 7 Thực hành 4-5/7/2018 06/07/2018 8h C12

8 Truyền động điện 2 7 Tự luận 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C28

9 Nguyên lý - Chi tiết máy 2 7 Tự luận 2-3/7/2018 04/07/2018 8h C4

10 Lý thuyết điều khiển tự động 2 7 Trắc nghiệm 1-2/7/2018 03/07/2018 8h C15

1 Vật liệu và khí cụ điện 2 21 Tự luận 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C27

2 Kỹ thuật số 2 21 Tự luận 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C23

3 GD quốc phòng - An ninh 5 21 Trắc nghiệm 18-19/6/2018 20/06/2018 8h C29

4 Ngoại ngữ (Anh văn) 6 21 Vấn đáp 27-28/6/2018 29/06/2018 7h B2

5 Mạch điện 2 21 Tự luận 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C28

6 Máy điện 1 2 21 Tự luận 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C17

7 Trang bị điện 1 2 21 Thực hành 26-27/6/2018 28/06/2018 8h A19

8 Cung cấp điện 2 21 Tự luận 2-3/7/2018 04/07/2018 8h C5

9 Thực hành điện cơ bản 2 21 Thực hành 1-2/7/2018 03/07/2018 8h A18

CAO ĐẲNG LT K9

1 Thực tập cơ bản 4 13 Bảo vệ 9-10/8/2018 11/08/2018 8h B1

2 Thực tập chăn nuôi 4 13 Bảo vệ 10-11/8/2018 11/08/2018 14h B1

5-6/7/2018 06/07/2018

CĐ. DVPL 11/2

3 Tin học 3 40 Thực hành

CĐ.ĐK&TĐH 11

CĐ.ĐIỆN, ĐT11

CĐLT.CN9



TC/ Phòng thi

ĐVHT Ngày Giờ
TT Tên HP/MH/MĐ

Thời gian thi 
Số lượng Thời gian ônHình thức thiLớp

1 TT trắc địa 2 26 Vấn đáp 9-10/8/2018 11/08/2016 8h C4

2 TT tin học UD trong QLĐĐ 3 26 Thực hành 10-11/8/2018 11/08/2018 14h C10

3 TT đăng ký TKĐĐ 3 26 Báo cáo

4 TT QHSD đất 2 26 Báo cáo

1 CĐ Quản lý bảo vệ rừng 2 26 Bảo vệ 9-10/8/2018 10/08/2018 14h B2

2 CĐ Điều tra tài nguyên rừng 2 26 Bảo vệ 9-10/8/2018 11/08/2018 8h B2

3 CĐ: Lập hồ sơ TK công trình trồng rừng 2 26 Bảo vệ 10-11/8/2018 11/08/2018 14h B2

1 TH ghi sổ KT và lập báo cáo TC DNSX 5 5 Thực hành 9-10/8/2018 11/08/2018 8h C9

2 Thực hành mô phỏng công tác KT 1 5 Báo cáo

3 Thực tập cơ bản - 1 5 Báo cáo

4 Pháp luật kinh tế 2 5 Tự luận 19-20/6/2018 21/06/2018 8h C20

5 Phân tích TCDN 2 5 Tự luận 17-18/6/2018 19/06/2018 8h C20

TRUNG CẤP K41

1 Thực tập thú y (5 tuần) 5 CN 41A 46 Bảo vệ 29-30/5/2018 31/05/2018 7h C4

1 Thực tập thú y (5 tuần) 5 CN 41B 49 Bảo vệ 30-31/5/2018 31/05/2018 14h C4

TRUNG CẤP K42

1 Giáo dục Quốc  phòng và An ninh 3 25 Thực hành 15-16/7/2018 16/07/2018 14h Sân BC

2 Vẽ kỹ thuật 2 25 Tự luận 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C22

3 Kỹ năng giao tiếp 2 25 Trắc nghiệm 3-4/7/2018 05/07/2018 8h C4

4 Vật lý 4 25 Trắc nghiệm 25-26/6/2018 26/06/2018 14h C4

5 An toàn lao động 2 25 Trắc nghiệm 24-25/6/2018 25/06/2018 14h C4

6 Vật liệu và khí cụ điện 3 25 Tự luận 1-2/7/2018 02/07/2018 14h C4

7 Sử dụng năng lượng TK & HQ 2 25 Trắc nghiệm 28-29/6/2018 29/06/2018 14h C14

8 Đo lường điện và cảm biến 3 25 Thực hành 2-3/7/2018 03/07/2018 14h A17

9 Máy điện 1 3 25 Tự luận 4-5/7/2018 06/07/2018 8h C6

10 Thiết bị nhiệt gia dụng 2 25 Thực hành 2-3/7/2018 04/07/2018 8h A18

1 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 45 Thực hành 14-15/7/2018 16/07/2018 7h Sân BC

2 Vẽ kỹ thuật 2 45 Tự luận 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C23 (23 đầu ds), C24 (22 cuối ds)

3 Kỹ năng giao tiếp 2 45 Trắc nghiệm 3-4/7/2018 05/07/2018 8h C5 (30 đầu ds), C6 (15 cuối ds)

4 Vật lý 4 45 Trắc nghiệm 25-26/6/2018 26/06/2018 14h C5 (25 đầu ds), C6 (20 cuối ds)

5 An toàn lao động 2 45 Trắc nghiệm 24-25/6/2018 25/06/2018 14h C5 (30 đầu ds), C6 (15 cuối ds)

ĐIỆN DD 42(2N)

ĐIỆN CN 42(2N)

CĐLT. LN9

CĐLT. KT9

CĐLT.QLĐĐ9



TC/ Phòng thi

ĐVHT Ngày Giờ
TT Tên HP/MH/MĐ

Thời gian thi 
Số lượng Thời gian ônHình thức thiLớp

6 Vật liệu và khí cụ điện 3 45 Tự luận 1-2/7/2018 02/07/2018 14h C5 (30 đầu ds), C6 (15 cuối ds)

7 Sử dụng năng lượng TK & HQ 2 45 Trắc nghiệm 28-29/6/2018 29/06/2018 14h C15 (30 đầu ds), C16 (15 cuối ds)

8 Đo lường điện và cảm biến 3 45 Thực hành 2-3/7/2018 04/07/2018 8h A17

9 Thực hành điện cơ bản 3 45 Thực hành 4-5/7/2018 06/07/2018 8h A18

1 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 31 Thực hành 15-16/7/2018 17/07/2018 7h Sân BC

2 Kỹ năng giao tiếp 2 31 Trắc nghiệm 3-4/7/2018 05/07/2018 8h C7

3 Kỹ thuật cảm biến 2 31 Tự luận 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C20

4 Kỹ thuật số 3 31 Tự luận 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C25

5 Kỹ thuật mạch điện tử 3 31 Tự luận 24-25/6/2018 25/06/2018 14h C7

6 Điện tử công suất 3 31 Trắc nghiệm 25-26/6/2018 26/06/2018 14h C7

7 Vẽ điện tử 2 31 Thực hành 1-2/7/2018 02/07/2018 14h C12

8 Chế tạo mạch in và hàn linh kiện 2 31 Thực hành 4-5/7/2018 06/07/2018 8h A17

9 Cấu trúc máy tính và giao diện 2 31 Trắc nghiệm 28-29/6/2018 29/06/2018 14h C17

1 Giáo dục QP - An ninh 3 34 Thực hành 16-17/7/2018 17/07/2018 14h Sân BC

2 Thủy lực và máy Thủy lực 2 34 Vấn đáp 27-28/6/2018 29/06/2018 8h C4 (chờ C5)

3 An toàn lao động 2 34 Trắc nghiệm 24-25/6/2018 25/06/2018 14h C18

4 Động cơ đốt trong 4 34 Thực hành 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C2

5 Kết cấu ô tô 4 34 Thực hành 4-5/7/2018 06/07/2018 8h C1

6 Kỹ thuật lái xe ô tô 3 34 Thực hành 3-4/7/2018 05/07/2018 8h Sân BC

7 Thực tập Gò hàn, nguội cơ bản 3 34 Thực hành 25-26/6/2018 27/06/2018 8h Xưởng

8 Thực tập CSSX 2 34 Bảo vệ 2-3/7/2018 03/07/2018 14h C7

1 Giáo dục QP - An ninh 3 32 Thực hành 18-19/7/2018 20/07/2018 7h Sân BC

2 Thủy lực và máy Thủy lực 2 32 Vấn đáp 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C25 (chờ C26)

3 An toàn lao động 2 32 Trắc nghiệm 24-25/6/2018 25/06/2018 14h C14

4 Động cơ đốt trong 4 32 Thực hành 4-5/7/2018 06/07/2018 8h C2

5 Kết cấu ô tô 4 32 Thực hành 24-25/6/2018 26/06/2018 8h C1

6 Kỹ thuật lái xe ô tô 3 32 Thực hành 25-26/6/2018 27/06/2018 8h Sân BC

7 Thực tập Gò hàn, nguội cơ bản 3 32 Thực hành 3-4/7/2018 05/07/2018 8h Xưởng

8 Thực tập CSSX 2 32 Bảo vệ 2-3/7/2018 04/07/2018 8h C6

1 Giáo dục QP - An ninh 3 40 Thực hành 16-17/7/2018 18/07/2018 7h Sân BC

2 Thủy lực và máy Thủy lực 2 40 Vấn đáp 2-3/7/2018 04/07/2018 8h C14 (chờ C15)

ĐIỆN CN 42(2N)

ĐIỆN TỬ CN 

42(2N)

BT&SCOT 42A

BT&SCOT 42B

BT&SCOT 42C



TC/ Phòng thi

ĐVHT Ngày Giờ
TT Tên HP/MH/MĐ

Thời gian thi 
Số lượng Thời gian ônHình thức thiLớp

3 An toàn lao động 2 40 Trắc nghiệm 24-25/6/2018 25/06/2018 14h C15 (25 đầu ds), C16 (15 cuối ds)

4 Động cơ đốt trong 4 40 Thực hành 3-4/7/2018 05/07/2018 8h C2

5 Kết cấu ô tô 4 40 Thực hành 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C1

6 Kỹ thuật lái xe ô tô 3 40 Thực hành 24-25/6/2018 26/06/2018 8h Sân BC

7 Thực tập Gò hàn, nguội cơ bản 3 40 Thực hành 4-5/7/2018 06/07/2018 8h Xưởng

8 Thực tập CSSX 2 40 Bảo vệ 1-2/7/2018 03/07/2018 8h C19

1 Giáo dục QP - An ninh 3 35 Thực hành 17-18/7/2018 19/07/2018 7h Sân BC

2 Thủy lực và máy Thủy lực 2 35 Vấn đáp 1-2/7/2018 03/07/2018 8h C20 (chờ C21)

3 An toàn lao động 2 35 Trắc nghiệm 24-25/6/2018 25/06/2018 14h C16 (10 đầu ds), C17 (25 cuối ds)

4 Động cơ đốt trong 4 35 Thực hành 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C2

5 Kết cấu ô tô 4 35 Thực hành 3-4/7/2018 05/07/2018 8h C1

6 Kỹ thuật lái xe ô tô 3 35 Thực hành 4-5/7/2018 06/07/2018 8h Sân BC

7 Thực tập Gò hàn, nguội cơ bản 3 35 Thực hành 24-25/6/2018 26/06/2018 8h Xưởng

8 Thực tập CSSX 2 35 Bảo vệ 2-3/7/2018 04/07/2018 8h C16

1 Giáo dục QP-AN 3 9 Thực hành 18-19/7/2018 19/07/2018 14h Sân BC

2 Vật lý 4 9 Trắc nghiệm 25-26/6/2018 26/06/2018 14h C6

3 Kỹ năng giao tiếp 2 9 Trắc nghiệm 3-4/7/2018 05/07/2018 8h C6

4 Vận hành máy xây dựng 2 9 Thực hành 27-28/6/2018 29/06/2018 8h Xưởng

5 Đọc bản vẽ 2 9 Thực hành 26-27/6/2018 28/06/2018 8h A16

6 An toàn lao động 2 9 Trắc nghiệm 24-25/6/2018 25/06/2018 14h C6

7 Vật liệu xây dựng 2 9 Tự luận 4-5/7/2018 06/07/2018 8h C20

8 Dự toán xây dựng cơ bản 2 9 Bảo vệ 1-2/7/2018 02/07/2018 14h A16

9 Đào móng 2 9 Thực hành 2-3/7/2018 03/07/2018 14h Xưởng

10 Xây gạch 4 9 Thực hành 2-3/7/2018 04/07/2018 8h Xưởng

1 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 31 Thực hành 4-5/6/2018 05/06/2018 14h Sân BC

2 Hóa học 4 31 Trắc nghiệm 3-4/6/2018 05/06/2018 8h C4

3 Giải phẫu – Sinh lý vật nuôi 2 31 Tự luận 4-5/6/2018 06/06/2018 8h C4

4 Dược lý thú y 2 31 Tự luận 5-6/6/2018 07/06/2018 8h C4

5 Giống và kỹ thuật truyền giống GS 2 31 Tự luận 6-7/6/2018 08/06/2018 8h C4

6 Kỹ thuật nuôi lợn 4 31 Tự luận 3-4/6/2018 04/06/2018 14h C4

7 Thực tập cơ bản 4 31 Bảo vệ 10-11/7/2018 12/07/2018 8h C4

BT&SCOT 42C

BT&SCOT 42D

XD&CN 42(2N)

CN42A
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ĐVHT Ngày Giờ
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Thời gian thi 
Số lượng Thời gian ônHình thức thiLớp

1 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 35 Thực hành 5-6/6/2018 06/06/2018 14h Sân BC

2 Hóa học 4 35 Trắc nghiệm 3-4/6/2018 05/06/2018 8h C5

3 Giải phẫu – Sinh lý vật nuôi 2 35 Tự luận 4-5/6/2018 06/06/2018 8h C5

4 Dược lý thú y 2 35 Tự luận 5-6/6/2018 07/06/2018 8h C5

5 Giống và kỹ thuật truyền giống GS 2 35 Tự luận 6-7/6/2018 08/06/2018 8h C5

6 Kỹ thuật nuôi lợn 4 35 Tự luận 3-4/6/2018 04/06/2018 14h C5

7 Thực tập cơ bản 4 35 Bảo vệ 11-12/7/2018 13/07/2018 8h C4

1 Chính trị 2 17 Trắc nghiệm 28-29/6/2018 29/06/2018 14h C16

2 Giáo dục QP và An ninh 3 17 Thực hành 18-19/7/2018 19/07/2018 14h Sân BC

3 Quản trị doanh nghiệp 2 17 Tự luận 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C17

4 Lễ tân khách sạn 3 17 Tự luận 4-5/7/2018 06/07/2018 8h C20

5 Nghiệp vụ bàn 3 17 Thực hành 25-26/6/2018 26/06/2018 14h A13

6 Kiến tập CĐ lễ tân KS,NH 3 17 Báo cáo

7 Tiếng anh CN KS, nhà hàng 3 17 Vấn đáp 24-25/6/2018 25/06/2018 14h A3

8 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 17 Tự luận 1-2/7/2018 02/07/2018 14h C6

1 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 22 Thực hành 17-18/7/2018 18/07/2018 14h Sân BC

2 Kiến trúc máy tính 3 22 Tự luận 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C21

3 Lập trình căn bản C 3 22 Thực hành 5-6/7/2018 06/07/2018 14h C12

4 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 22 Thực hành 3-4/7/2018 05/07/2018 8h C12

5 Mạng máy tính 3 22 Tự luận 28-29/6/2018 29/06/2018 14h C18

6 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Access 3 22 Thực hành 25-26/6/2018 26/06/2018 14h C12

7 Xử lý ảnh bằng Photoshop 3 22 Thực hành 24-25/6/2018 25/06/2018 14h C12

8 Quản trị mạng 3 22 Tự luận 1-2/7/2018 02/07/2018 14h C14

1 Tiếng anh   5 60 Vấn đáp 3-4/7/2018 05/07/2018 7h A5

C10 (stt: 1-15)

PM Thư viện (stt: 16-30)

C10 (stt: 31-45)

PM Thư viện (stt: 46-60)

3 Giải phẫu sinh lý trẻ em   3 60 Trắc nghiệm 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C22 (30 đầu ds), C23 (30 cuối ds)

4 Giáo dục học mầm non   4 60 Tự luận 4-5/7/2018 06/07/2018 8h C21 (30 đầu ds), C22 (30 cuối ds)

5 VH và PP cho trẻ làm quen với VH   4 60 Tự luận 2-3/7/2018 04/07/2018 8h C17 (30 đầu ds), C18 (30 cuối ds)

29/06/2018

7h30

9h

27-28/6/2018Thực hành60  3Tin học2

QL&KDDL 42(2N)

THUD 42(2N)

SPMN 42

CN42B
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Số lượng Thời gian ônHình thức thiLớp

6 Dinh dưỡng trẻ em   3 60 Tự luận 24-25/6/2018 25/06/2018 14h C18 (30 đầu ds), C19 (30 cuối ds)

7 Kiến tập sư phạm (2 tuần)   2 60 Báo cáo

8 Vệ sinh phòng bệnh trẻ em   3 60 Tự luận 25-26/6/2018 26/06/2018 14h C14 (30 đầu ds), C15 (30 cuối ds)

9 Giáo dục thể chất   2 60 Thực hành 1-2/7/2018 03/07/2018 7h Sân BC

13h30 PM Thư viện (13 đầu ds)

15h PM Thư viện (12 cuối ds)

2 Tiếng Anh   5 25 Vấn đáp 3-4/7/2018 05/07/2018 7h A3

3 TL học lứa tuổi và TL học SP   4 25 Tự luận 26-27/6/2018 28/06/2018 8h C24

4 Lý luận dạy học tiểu học   2 25 Tự luận 25-26/6/2018 27/06/2018 8h C26

5 Lý luận giáo dục tiểu học   2 25 Tự luận 2-3/7/2018 04/07/2018 8h C19

6 Sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học   2 25 Trắc nghiệm 1-2/7/2018 02/07/2018 14h C15

7 Văn học   3 25 Tự luận 2-3/7/2018 03/07/2018 14h C6

8 PP dạy học toán ở tiểu học   5 25 Tự luận 4-5/7/2018 06/07/2018 8h C7

9 Thể dục   2 25 Thực hành 24-25/6/2018 25/06/2018 14h Sân BC

10 Giáo dục thể chất   2 25 Thực hành 27-28/6/2018 29/06/2018 8h Sân BC

CÁC LỚP NGOÀI TRƯỜNG

1 Giáo dục QP-AN 1 32 Thực hành 22-23/6/2018 24/06/2018 8h Sân trường

2 Chính trị 1 32 Trắc nghiệm 20-21/6/2018 22/06/2018 8h P1

3 Cải thiện giống cây rừng 2 32 Vấn đáp 21-22/6/2018 22/06/2018 14h P1

4 Sâu hại cây rừng 2 32 Vấn đáp 21-22/6/2018 23/06/2018 8h P1

5 Tiếng Anh 2 32 Vấn đáp 23-24/6/2018 24/06/2018 14h P1

6 Thiết kế công trình lâm sinh 3 32 Thực hành 22-23/6/2018 23/06/2018 14h P1

7 CĐ Quản lý bảo vệ rừng 2 32 Bảo vệ 30-31/8/2018 01/09/2018 8h P1

8 CĐ Điều tra tài nguyên rừng 2 32 Bảo vệ 30-31/8/2018 31/08/2018 14h P1

9 Lập HS TK c.trình trồng rừng 2 32 Bảo vệ 31/8-1/9/2018 01/09/2018 14h P1

Lưu ý: Học sinh, Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước thời gian thi 30 phút

26/06/2018
25-26/6/2018

Thực hành25  3Tin học 1

SPMN 42

SPTH 42

CĐLT.LN9

(NGHỀ)(Q.Ngãi)
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                                             KT.TRƯỞNG PHÒNG 

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

         ThS. Phạm Hồng Chương                                                 Nguyễn Thị Thu Chung

(đã ký)

          KT. HIỆU TRƯỞNG KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Chung

                (đã ký)
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